
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 02),
 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày          /           /2023 của UBND thành phố Hải Dương)
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1 01 Nghiêm Công Mạnh 18/4/1990 Nam Cẩm Thượng Đại học Quản lý đất đai Địa chính - xây dựng - đô
thị và môi trường  Địa chính Không 84 84

2 02 Lâm Tiến Sỹ 02/4/1983 Nam  Tân Hưng Đại học Địa chính Địa chính - xây dựng - đô
thị và môi trường  Địa chính Không 83 83

3 03 Bùi Đức Trung 03/02/1997 Nam  Trần Hưng
Đạo Đại học Quản lý đất đai Địa chính - xây dựng - đô

thị và môi trường  Địa chính Không 87 87

4 04 Hoàng Thị Thu Yến 11/5/1994 Nữ Nhị Châu Đại học Quản lý đất đai Địa chính - xây dựng - đô
thị và môi trường  Địa chính Không 90 90

5 05 Nguyễn Đức Dương 01/10/1979 Nam  Phạm Ngũ Lão Đại học Công nghệ kỹ
thuật xây dựng

Địa chính - xây dựng - đô
thị và môi trường

 Xây dựng - đô thị và môi
trường Không 77,5 77,5

6 06 Trần Hải Dương 02/02/1998 Nam Thanh Bình Đại học Kỹ thuật xây
dựng

Địa chính - xây dựng - đô
thị và môi trường

 Xây dựng - đô thị và môi
trường Không 87,5 87,5

7 07 Phạm Tiến Dũng 21/5/1982 Nam Liên Hồng Đại học Trắc địa Địa chính - Nông nghiệp -
Xây dựng và Môi trường

 Địa chính - Xây dựng và
môi trường Không 90 90

8 08 Lê Thị Thủy 22/3/1993 Nữ  Liên Hồng Đại học Kinh tế phát
triển

Địa chính - Nông nghiệp -
Xây dựng và Môi trường

Nông nghiệp, xây dựng
NTM & theo dõi công tác

KH - GT - TL

Người hoạt động
không chuyên trách

cấp xã
2,5 50,5 53

9 09 Nguyễn Đình Mạnh 31/10/1989 Nam Việt Hòa Đại học Tài chính - Ngân
hàng Tài chính - Kế toán Tài chính - Kế toán Không 60,5 60,5

10 10 Nguyễn Trường Quân 26/9/1996 Nam  Việt Hòa Đại học Tài chính - ngân
hàng Tài chính - Kế toán Tài chính - Kế toán Không 88,5 88,5

11 11 Phạm Thu Hà 17/10/1998 Nữ  Hải Tân Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch Không 85 85

12 12 Lê Thị Hồng Ngát 30/3/1997 Nữ  Hải Tân Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch Không 56 56

13 13 Hà Hoàng Bình Nguyên 04/8/1999 Nam  Ái Quốc Đại học Luật kinh tế Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch Không 66,5 66,5

14 14 Bùi Thị Nhung 08/3/1980 Nữ  Hải Tân Đại học Luật kinh tế Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch Không 88,5 88,5



15 15 Đinh Minh Đức 03/12/1998 Nam Lê Thanh Nghị Đại học Công nghệ thông
tin Văn phòng - Thống kê  Văn phòng Đảng ủy - Nội

vụ Không 84,5 84,5

16 16 Trịnh Thị Nụ 04/8/1974 Nữ Nam Đồng Đại học Quản lý Nhà
nước Văn phòng - Thống kê  Văn phòng Đảng ủy - Nội

vụ

Người hoạt động
không chuyên trách

cấp xã
2,5 79 81,5

17 17 Nguyễn Thị Hải Yến 23/3/1997 Nữ Phạm Ngũ Lão Đại học Luật Văn phòng - Thống kê  Văn phòng Đảng ủy - Nội
vụ Không 85,5 85,5

18 18 Lê Thị Thu Hà 24/9/1997 Nữ  Hải Tân Đại học Luật Văn phòng - Thống kê
 Văn phòng HĐND& UBND

-
Thống kê và thủ quỹ

Không 89,5 89,5

19 19 Nguyễn Khắc Hiếu 25/8/1988 Nam  Tân Bình Đại học Luật (TC) Văn phòng - Thống kê
 Văn phòng HĐND& UBND

-
Thống kê và thủ quỹ

Không 72,5 72,5

20 20 Đinh Thị Thảo 21/01/1990 Nữ Việt Hòa Đại học Công nghệ thông
tin Văn phòng - Thống kê

 Văn phòng HĐND& UBND
-

Thống kê và thủ quỹ
Không 89 89

21 21 Lê Quỳnh Trang 14/5/1998 Nữ  Tân Bình Đại học Luật Văn phòng - Thống kê
 Văn phòng HĐND& UBND

-
Thống kê và thủ quỹ

Không 86,5 86,5

22 22 Nguyễn Thị Tín Anh 09/11/1991 Nữ Thạch Khôi Đại học Tài chính - Ngân
hàng Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và

xã hội Không 88,5 88,5

23 23 Nguyễn Vũ Thiều Hoa 17/01/1997 Nữ  Thạch Khôi Đại học Quản lý xã hội Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và
xã hội Không 46 46

24 24 Nguyễn Văn Lực 15/12/1990 Nam Trần Hưng Đạo Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và
xã hội Không 89,5 89,5

25 25 Phạm Trang Như 06/6/1990 Nữ Hải Tân Đại học Tài chính - Ngân
hàng Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và

xã hội Không 86 86

26 26 Phạm Xuân Phúc 28/10/1999 Nam  Tân Hưng Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và
xã hội Không 86 86

27 27 Phạm Diệu Thúy 09/10/1995 Nữ Trần Hưng Đạo Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và
xã hội Không 43 43
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